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	STT
	Đơn vị
	Họ và tên
	Thông tin

	
	
	
	Số điện thoại
	Địa chỉ email

	1. 
	Văn phòng Bộ
	Đào Quang Vinh
	04.62739312
0905203686
	vinhdq@moj.gov.vn

	2. 
	Tổng cục THADS
	Bùi Ngọc Hiếu
	04.62739629
0918488279
	hieubn@moj.gov.vn

	3. 
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Đồng Gia Lượng
	04. 62739365
091.660.3992
	luongdg@moj.gov.vn

	4. 
	Vụ KH - TC
	Trần Thị Tâm
	62739550
	tttam@moj.gov.vn

	5. 
	Vụ Các VĐCVXDPL
	Phạm Thị Phương Thảo
	04.62 739 385 0976.699.069
	thaoptp@moj.gov.vn

	6. 
	Vụ Pháp luật HS – HC
	Lê Thúy Nghĩa
	62739405
	nghialt@moj.gov.vn 

	7. 
	Vụ Pháp luật DS – KT
	Đinh Lệ Thu
	04.62739452
0915677828
	thudtl@moj.gov.vn

	8. 
	Vụ Pháp luật quốc tế
	Trương Đắc Dũng
	04.62739446
0947511738
	dungtd@moj.gov.vn

	9. 
	Vụ Phổ biến GDPL
	Trần Văn Tùy
	04.6273.9471
01234116212
	tuytv@moj.gov.vn

	10. 
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Hoàng Chung Thủy
	04.62739525
0912975579
	thuyhc@moj.gov.vn

	11. 
	Vụ Thi đua – Khen thưởng
	Nguyễn Thị Hương Tám
	04.62739566
0974951314
	tamnth@moj.gov.vn

	12. 
	Thanh tra Bộ
	Ngô Xuân Tùng
	04.62739590
0916889334
	nxtung@moj.gov.vn

	13. 
	Cục Bổ trợ tư pháp
	Ngô Thị Tâm
	04.62739509
0987805255
	tamnt@moj.gov.vn

	14. 
	Cục KTVBQPPL
	Nguyễn Thị Hồng Vinh
	0462739655
0975326803
	vinhnth@moj.gov.vn

	15. 
	Cục HT, QT, CT
	Bùi Thị Hải Châu
	04.62739490
0984247179
	chaubth@moj.gov.vn

	16. 
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Phan Văn Tuân
	04.62739646
01237291789
	pvtuan@moj.gov.vn

	17. 
	Cục Con nuôi
	Trần Thị Ngọc Trâm
	04.62739695
0989959012
	tramttn@moj.gov.vn

	18. 
	Cục Công nghệ thông tin
	Đặng Thị Huệ Hương
	04.62739715
01687201087
	huongdth@moj.gov.vn

	19. 
	Cục QLXLVPHC&TDTHPL
	Phan Tuấn Anh
	04.62739795
01692019260
	anhpt@moj.gov.vn

	20. 
	Cục Bồi thường nhà nước
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	04.62739765
01653838368
	hienntt@moj.gov.vn

	21. 
	Cục ĐKQGGDBĐ
	Trần Ngọc Yến
	04.6273.9675
01676508858
	yentn@moj.gov.vn

	22. 
	Cục Công tác phía  Nam
	Trần Phương Thanh
	0985132289
08.38181995
	thanhtp@moj.gov.vn

	23. 
	Trung tâm LLTP quốc gia
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	04.32031313
0988083695
	nhungntt@moj.gov.vn

	24. 
	Viện Khoa học pháp lý
	Nguyễn Thị Lan
	04.62739746
0986468805
	ntlan@moj.gov.vn

	25. 
	Học viện tư pháp
	Đào Đình Anh
	04.6283428
0945059696
	hanhchinhtonghop@hocvientuphap.edu.vn

	26. 
	Tạp chí dân chủ và pháp luật
	Nguyễn Thị Vinh
	04.62739736
0988526589
	vinhnt@moj.gov.vn

	27. 
	Báo Pháp luật Việt Nam
	Bùi Thị Thu Hằng
	
	haanhplvn@bmail.com

	28. 
	Nhà Xuất bản Tư pháp
	Phạm Thị Thu Hà
	04.62632073; 0903242909
	phamha6899@gmail.com

	29. 
	Ban Quản lý dự án
	Trương Việt Hùng
	04.62739705
0965360555
	tvhung@moj.gov.vn

	30. 
	Luật Hà Nội
	Trần Kim Liễu
	
	ltrankim2003@yahoo.fr

	31. 
	Luật Thái Nguyên
	Nghiêm Thị Kim Liên
	020.83842557
0919954330
	tchctv@gmail.com

	32. 
	Luật Tây Bắc
	Đỗ Thị Minh Hạnh
	098.661.3601
	hanhdtm@moj.gov.vn

	33. 
	Luật Vị Thanh
	Lê Văn Hào
	02933870188
0907152855
	levanhao87@gmail.com

	34. 
	Luật Buôn Ma Thuột
	Lương Thị Thu Hà
	(562) (050)03977359
0945274477
	ltthal@moj.gov.vn

	35. 
	Luật Đồng Hới
	Trần Thị Quỳnh Trang
	0232.6251126
0918364999
	quynhtrang.tcldh2012@gmail.com



